
  UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ TƯ PHÁP  

Số:        /KH-STP 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

      Hải Phòng, ngày      tháng    năm 2026 

 
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý thuộc Chương trình  

mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030  

trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

 

Căn cứ Quyết định số 7619/QĐ-BCA ngày 08/9/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Công an phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 

2030; Quyết định số 3199/QĐ-BTP ngày 07/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, 

chống ma túy đến năm 2030.  

Thực hiện Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 26/11/2025 của Ủy ban nhân 

dân thành phố  triển Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 

2030; Công văn số 1235/BTP-PB&TG ngày 04/3/2026 của Bộ Tư pháp về việc 

hướng dẫn thực hiện nội dung Dự án 08 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

phòng, chống ma túy đến năm 2030; Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện chính sách trợ giúp pháp lý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, 

chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nhiệm vụ về trợ giúp pháp 

lý (TGPL) theo Quyết định số 3199/QĐ-BTP ngày 07/11/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp và Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 26/11/2025 của Ủy ban nhân dân 

thành phố  triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến 

năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.  

- Phát huy vai trò của ngành Tư pháp trong công tác phòng, chống ma túy; 

góp phần bảo đảm quyền được TGPL của người thuộc diện được TGPL.  

- Tăng cường hiệu quả thực thi chính sách và pháp luật về TGPL đối với 

người vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, người sử dụng trái phép chất ma 

túy, người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy thuộc diện được TGPL; 

đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và của người 

thuộc diện TGPL về tác hại ma túy và quyền được TGPL miễn phí.  
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2. Yêu cầu  

- Nội dung và phương thức tổ chức các hoạt động TGPL bảo đảm đúng quy 

định của Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản có liên 

quan. Đồng thời, bám sát và gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

đã được xác định trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy. 

- Phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị; nội 

dung, hình thức triển khai phù hợp điều kiện thực tế của địa phương.  

- Tăng cường và đẩy mạnh cơ chế phối hợp, bảo đảm sự tham gia chặt chẽ, 

thường xuyên của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong hoạt động TGPL cho 

người thuộc diện được TGPL trong các vụ việc liên quan đến ma túy.  

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Nâng cao nhận thức, tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý cho 

người dân trong vụ việc, vụ án có liên quan đến ma túy  

a) Tổ chức các đợt truyền thông hướng dẫn trực tiếp cách thức thụ hưởng dịch 

vụ trợ giúp pháp lý, chú trọng các địa bàn người dân có nguy cơ lôi kéo dụ dỗ sử dụng 

ma túy, người vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, người nghiện ma túy, người sử 

dụng trái phép chất ma túy và sau cai nghiện ma túy và các đối tượng khác. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố). 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Phổ Biến, giáo dục pháp luật; Ủy ban nhân dân 

cấp xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Từ Quý II/2026 - 2030. 

- Kết quả đầu ra: Các đợt truyền thông tại cơ sở được thực hiện; tin, bài viết 

đăng trên Phụ trương Pháp luật Hải Phòng, Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp 

luật thành phố, Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.  

b) Xây dựng các chương trình phóng sự về vụ việc TGPL, vụ việc có người 

thuộc diện TGPL liên quan đến ma túy phát trên các kênh truyền thông, đa dạng 

hóa các hình thức truyền thông về TGPL về phòng, chống ma túy để người có liên 

quan đến ma túy, người dân được tiếp cận, hiểu và biết quyền được hưởng dịch vụ 

TGPL và tính ưu việt của hoạt động TGPL. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố). 

- Đơn vị phối hợp: Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng và các cơ 

quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Từ Quý II/2026 - 2030. 

- Kết quả đầu ra: Các chương trình truyền hình, truyền thanh, phóng sự được 

thực hiện và phát sóng.  



3 

 

 

c) Nghiên cứu, xây dựng, biên soạn các tài liệu truyền thông kết hợp xây 

dựng tài liệu truyền thông điện tử về quyền và dịch vụ TGPL có liên quan đến ma 

túy và hướng dẫn cách thức yêu cầu TGPL khi có vướng mắc pháp lý. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố). 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; cơ quan có thẩm 

quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ, trại giam, Ủy ban nhân dân cấp xã và các 

cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Từ Quý II/2026 - 2030. 

- Kết quả đầu ra: Bảng thông tin, tờ gấp pháp luật, tài liệu truyền thông về 

TGPL liên quan đến ma túy cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, 

cơ sở giam giữ, trại giam, Công an cấp xã.  

2. Tăng cường năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý, nâng cao 

chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý có liên quan đến ma túy  

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hiện TGPL 

trong lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính có liên quan đến ma túy cho người thực 

hiện TGPL, viên chức của Trung tâm TGPL và những người có liên quan đến hoạt 

động TGPL. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố). 

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ, 

trại giam, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Từ Quý II/2026 - 2030. 

- Kết quả đầu ra: Các chương trình, tài liệu, lớp tập huấn, các đợt bồi dưỡng 

kiến thức về TGPL được thực hiện.  

3. Nâng cao khả năng phối hợp, hỗ trợ về TGPL của đội ngũ cán bộ và tổ 

chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động TGPL trong công tác phòng, chống 

ma túy  

a) Tổ chức Hội nghị nâng cao năng lực hoạt động phối hợp hỗ trợ kiến thức 

về TGPL có liên quan đến ma túy cho đội ngũ cán bộ cấp xã, thôn, người có uy tín 

trong cộng đồng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động 

TGPL. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố). 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan tiến 

hành tố tụng; cơ sở giam giữ, trại giam; Ủy ban nhân dân cấp xã; các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy, 

điều trị nghiện ma túy và quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy. 
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- Thời gian thực hiện: Từ Quý II/2026 - 2030. 

- Kết quả đầu ra: Các Hội nghị được tổ chức.  

b) Tổ chức hội nghị, tập huấn về khả năng phối hợp về TGPL trong các vụ 

việc về ma túy cho cơ quan có thẩm quyền tố tụng, công chức tư pháp, cán bộ cấp 

xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động TGPL. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố). 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan tiến 

hành tố tụng; cơ sở giam giữ, trại giam; Ủy ban nhân dân cấp xã; các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy, 

điều trị nghiện ma túy và quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy. 

- Thời gian thực hiện: Từ Quý II/2026 - 2030. 

- Kết quả đầu ra: Các Hội nghị, tập huấn về TGPL được tổ chức.  

c) Tổ chức trao đổi kinh nghiệm, tập huấn nâng cao năng lực về hoạt động 

TGPL cho các tổ chức đoàn thể, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công 

tác phòng, chống ma túy. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố). 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; các tổ chức đoàn thể; 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc các lực lượng chuyên trách phòng, 

chống tội phạm về ma túy; cơ sở cai nghiện ma túy; cơ sở điều trị nghiện ma túy; 

các cơ quan tham mưu, quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy và các cơ quan, 

tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Từ Quý II/2026 - 2030. 

- Kết quả đầu ra: Các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, tập huấn về TGPL 

được tổ chức theo kế hoạch.  

4. Hỗ trợ thực hiện vụ việc TGPL tham gia tố tụng có tính chất phức tạp 

hoặc điển hình có liên quan đến ma túy cho người thuộc diện được TGPL 

a) Tăng cường triển khai các vụ việc TGPL cho người vi phạm pháp luật liên 

quan đến ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và sau 

cai nghiện ma túy thuộc diện được TGPL; Hỗ trợ thực hiện vụ việc TGPL tham gia 

tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình có liên quan đến ma túy cho người 

thuộc diện được TGPL. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố). 

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ, 

trại giam, Ủy ban nhân dân cấp xã, và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Từ Quý II/2026 - 2030. 
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- Kết quả đầu ra: Bảo đảm người thuộc diện được TGPL trong các vụ án liên 

quan đến ma túy được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ dịch vụ TGPL miễn phí khi có 

yêu cầu theo quy định của pháp luật; các vụ việc TGPL tham gia tố tụng có tính 

chất phức tạp hoặc điển hình có liên quan đến ma túy được hỗ trợ.  

b) Rà soát, cập nhật, cung cấp kịp thời danh sách tổ chức thực hiện TGPL, 

người thực hiện TGPL; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, 

cơ sở giam giữ và trại giam, Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an cấp xã để phát hiện 

nhu cầu TGPL và giới thiệu người thuộc diện được TGPL đến Trung tâm trợ giúp 

pháp lý nhà nước thành phố khi họ có yêu cầu TGPL. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố). 

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ 

và trại giam, Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên 

quan. 

- Thời gian thực hiện: Từ Quý II/2026 - 2030. 

- Kết quả đầu ra: Danh sách tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL 

được rà soát, cập nhật và cung cấp cho các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ sở giam 

giữ, trại giam, Ủy ban nhân dân cấp xã và Công an cấp xã theo quy định.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân 

cấp ngân sách hiện hành và lồng ghép với các chương trình, đề án có liên quan. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố 

- Chủ trì triển khai các hoạt động TGPL liên quan đến ma túy theo nội dung 

Kế hoạch. 

- Tổ chức tập huấn, truyền thông về TGPL, thực hiện tư vấn pháp luật, tham 

gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và các hoạt động TGPL có liên quan đến ma túy 

theo quy định.  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai 

thực hiện.  

- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng 

hợp báo cáo theo quy định.  

2. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật  

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch. 

- Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố trong quá 

trình triển khai thực hiện.  



6 

 

 

- Tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo Ủy ban nhân 

dân thành phố và Bộ Tư pháp theo quy định.  

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn 

thành phố./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND TP (để báo cáo); 

- Cục PBGDPL&TGPL-Bộ Tư pháp (để báo cáo); 

- CATP, VKSND TP, TAND TP; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc thành phố; 

- Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng; 

- GĐ, PGĐ Sở Tư pháp (Hoàng Anh Phong); 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- Phòng Phổ biến và giáo dục pháp luật; 

- Lưu: VT, TTTGPL, PLTT (A1B1). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngô Quang Giáp 
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